
TT Ngày sinh
Giới 

tính

Xếp loại

học tập
Ghi chú

1 Nguyễn Duy Bình 18/02/1990 Nam Khá

2 Vũ Thanh Cao 08/12/1989 Nam Trung bình

3 Nông Văn Đình 01/01/1979 Nam Khá

4 Nguyễn Văn Đồng 14/07/1980 Nam Khá

5 Nguyễn Phước Đức 27/3/1981 Nam Trung bình

6 Bùi Duy Giáp 14/08/1985 Nam Khá

7 Đào Thu Hà 20/09/1988 Nữ Khá

8 Ngô Đức Hải 14/02/1980 Nam Khá

9 Nguyễn Thị Hải 10/8/1987 Nữ Khá

10 Hoàng Thị Hằng 16/09/1988 Nữ Trung bình

Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Nông

BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN 

LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

Khóa II/2023 tổ chức tại tỉnh Đắk Nông, học từ ngày 25/3/2023 đến ngày 31/5/2023

được cấp chứng chỉ

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số               /QĐ-HCQG ngày       tháng         năm 2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia)

Họ và tên Đơn vị công tác

Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk

Trung tâm Khuyến nông và Giống nông, lâm nghiệp 

tỉnh Đắk Nông

Ban quản lý vườn quốc gia Tà Đùng

Hạt Kiểm lâm vườn quốc gia Tà Đùng

Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng

 Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung

Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông



TT Ngày sinh
Giới 

tính

Xếp loại

học tập
Ghi chúHọ và tên Đơn vị công tác

11 Huỳnh Thị Tuyết  Hạnh 20/11/1977 Nữ Trung bình

12 Lê Viết Hoa 19/03/1979 Nam Trung bình

13 Nguyễn Thị Xuân Lan 15/10/1972 Nữ Khá

14 Trương Hồng Lập 10/12/1988 Nam Khá

15 Hoàng Thị Liên 02/01/1989 Nữ Khá

16 Bùi Công Mạnh 02/4/1986 Nam Khá

17 Nguyễn Thị Mười 06/12/1986 Nữ Khá

18 Nguyễn Văn Nên 08/02/1981 Nam Khá

19 Nguyễn Thị Thanh Nga 13/03/1990 Nữ Khá

20 Lê Đình Nguyên 25/06/1991 Nam Khá

21 Lý Hoài Quang 18 /03/1981 Nam Khá

22 Đinh Thị Sự 16/9/1990 Nữ Khá

23 Trần Minh Thân 03/01/1981 Nam Trung bình

24 Phan Văn Thắng 12/02/1978 Nam Khá

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông

Phòng Nội vụ huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Tà Đùng

Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng

UBND thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng,

tỉnh Bình Phước 

Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông

Sở Y tế tỉnh Đắk Nông

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông

Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Tà Đùng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông



TT Ngày sinh
Giới 

tính

Xếp loại

học tập
Ghi chúHọ và tên Đơn vị công tác

25 Nguyễn Thị Phương Thảo 13/06/1989 Nữ Khá

26 Phan Thị Thu 13/03/1987 Nữ Khá

27 Nguyễn Xuân Thủy 7/11/1980 Nam Khá

28 Trần Đình Tình 04/06/1988 Nam Khá

29 Trần Xuân Tình 10/4/1981 Nam Khá

30 Hồ Dương Hồng Trúc 01/06/1980 Nữ Khá

31 Trần Hữu Trung 19/10/1980 Nam Khá

32 Nguyễn Thị Tuyên 13/05/1985 Nữ Khá

33 Phạm Văn Viễn 15/10/1987 Nam Khá

34 Đặng Ngọc Tuân 22/7/1980 Nam Khá

Danh sách gồm có 34 học viên./.

NGƯỜI LẬP

Trần Đình Giang

Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông

 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông

Ban quản lý vườn Quốc gia Tà Đùng

Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Tà Đùng

HĐND xã Đắk R'Moan, thành phố Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông

Hạt Kiểm lâm vườn Quốc gia Tà Đùng

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông

TRUNG TÂM

ĐTBD ĐÀ NẴNG

Huỳnh Trọng Dũng

                  GIÁM ĐỐC                                       KT. GIÁM ĐỐC                  

       PHÂN VIỆN MIỀN TRUNG                        PHÓ GIÁM ĐỐC                       

               Nguyễn Hoàng Hiển                              Nguyễn Quốc Sửu
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